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I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 

1. Tin mưa lớn trên diện rộng

Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp phát triển nên ở Bắc Bộ đã có mưa rào và dông diện rộng. 

Dự báo: Từ 15/8 đến 17/8 các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Riêng các tỉnh vùng núi, trung du có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm/ đợt, thời gian mưa lớn tập trung về đêm và sáng. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

2. Tin cảnh báo lũ trên thượng lưu hệ thống sông Hồng, lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc 
Từ ngày 14/8 đến hết đêm 16/8, các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo: trên thượng lưu sông Hồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-3,5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái có khả năng đạt mức BĐ1 đến BĐ2; sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các huyện: 

- Lai Châu: Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Than Uyên, Nậm Nhùn, Tam Đường, Tân Uyên;
- Sơn La: Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Bắc Yên, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp, Vân Hồ;
- Điện Biên: Mường Nhé, TX Mường Lay, Tủa Chùa, Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Nậm Pô, Mường Chà;
- Lào Cai: Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Mường Khương, Bảo Thắng, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Yên;
 - Hà Giang: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Yên Minh, Quản Bạ, Mèo Vạc, Đồng Văn, Bắc Mê, Bắc Quang, Vị Xuyên;
- Tuyên Quang:  Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên;
 - Yên Bái:  Yên Bình, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên;
- Cao Bằng: Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng, Nguyên Bình;
-  Bắc Cạn: Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Đồn.
- Lạng Sơn: Bắc Sơn, Bình Gia, Hữu Lũng, Lộc Bình và Đình Lập;
- Quảng Ninh: Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
3. Tin nắng nóng:

Ngày 14/08, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất trong  ngày phổ biến từ 35-37 độ, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như: Tây Hiếu (Nghệ An) 38.7 độ, Đồng Hới (Quảng Bình) 37.6 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37.9 độ,… 

Dự báo: Ngày 15/8 - 16/8 nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có xu hướng giảm dần về cường độ. Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi cao trên 36 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 13/8 đến 19h00 ngày 14/8, các tỉnh Đông Bắc Bộ, một số tỉnh miền Trung và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 30-50mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Móng Cái (Quảng Ninh)
	59 mm
	
	Phan Sơn (Bình Thuận)
	52 mm

	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	64 mm
	
	A Lưới (T.T Huế)
	63 mm

	Thanh Thủy (Hà Giang)
	69 mm
	
	Nhà Bè (TP.HCM)
	63 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	150 mm
	
	Càng Long (Trà Vinh)
	53 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 14/8 đến 07h00 ngày 15/8, các tỉnh Bắc Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa từ 15-30mm; các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Mường Tè (Lai Châu)
	67 mm
	
	Bắc Ninh (Bắc Ninh)
	67 mm

	Thái Nguyên (Thái Nguyên)
	87 mm
	
	Hoài Đức (Hà Nội)
	50 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 11/8 đến 19h00 ngày 14/8, các tỉnh miền núi phía Bắc có nơi mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm;  các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Mường Tè (Lai Châu)
	127 mm
	
	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	215mm

	Tà Tổng (Lai Châu)
	132 mm
	
	Móng Cái (Quảng Ninh)
	129 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	358 mm
	
	A Lưới (T.T Huế)
	103 mm

	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	200 mm
	
	Bạc Liêu (Bạc Liêu)
	103 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ
- Mực nước lúc 7h00 ngày 15/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 4,14m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,73m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Lô, sông Thao, hạ lưu sông Hồng, hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm; đến 7h/16/8 tại Hà Nội có khả năng ở  mức 3,85 m; đến 19h/15/8 tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,60m.
2. Các sông Nam Bộ
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long xuống chậm. Mực nước cao nhất ngày 14/08 trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,16m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,69m. Lúc 7h ngày 15/08 mực nước tại Tân Châu là 2,90m, tại Châu Đốc là 2,34m.
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, đến ngày 18/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,17m; tại Châu Đốc ở mức 2,6m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:
1.1. Về tình hình thủy văn: Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 15/8/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(20/7÷ 21/8)
	Cao hơn HCP

(m)

	Sơn La
	7h
	14/8
	207,38
	118,20
	4.534
	2.867
	197,3
	10,08

	
	7h
	15/8
	208,03
	118,10
	3.773
	2.662
	
	10,73

	Hòa Bình
	7h
	14/8
	113,13
	15,22
	3.060
	3.975
	101
	12,13

	
	7h
	15/8
	112,95
	15,26
	2.970
	3.980
	
	11,95

	Tuyên Quang
	7h
	14/8
	112,81
	47,82
	571
	0
	105,2
	7,61

	
	7h
	15/8
	113,08
	47,93
	1.044
	0
	
	7,88

	Thác Bà
	7h
	14/8
	57,11
	20,88
	315
	7h
	56,0
	1,11

	
	7h
	15/8
	57,15
	20,88
	0
	0
	
	1,15


1.2. Tình hình điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng: 
- Hiện nay, hồ Thủy điện Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy; các hồ: Sơn La, Tuyên Quang, Thác Bà đóng tất cả các cửa xả đáy.

- Có 03/06 đơn vị tư vấn đề xuất mở 01 cửa xả đáy hồ Sơn La; 05/06 đơn vị đề xuất mở thêm 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình; riêng Viện Quy hoạch Thủy lợi đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng.
2. Về hồ chứa thủy lợi: (Theo báo cáo ngày 14/8/2017 của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập)

- Tình hình tích nước: Các hồ chứa vừa và lớn ở Bắc Bộ đạt trung bình từ 65-75% dung tích thiết kế; các hồ chứa vừa và lớn ở Bắc Trung Bộ trung bình ở mức 70-75% dung tích thiết kế; khu vực Tây Nguyên trung bình ở mức 65-75% và Đông Nam Bộ trung bình ở mức 45-55% dung tích thiết kế. 
- Về tình hình xả tràn các hồ chứa có cửa van: Hồ Dầu Tiếng vận hành xả với lưu lượng 95 m3/s.
Theo báo cáo của các địa phương, các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đã vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; hiện chưa có báo cáo về nguy cơ mất an toàn công trình của các địa phương.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LŨ TẠI QUẢNG NINH
Theo báo cáo nhanh ngày 14/8/2017 của Sở NN & PTNT Quảng Ninh, từ ngày 12 đến ngày 14/8/2017 trên địa bàn tỉnh có mưa với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 200 mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở, chia cắt tại một số vị trí thuộc huyện Ba Chẽ và ảnh hưởng thiệt hại tại một số địa bàn, số liệu thống kê ban đầu như sau:
- Về người: 01 người chết (Phạm Bích Diệp sinh năm 2006 do sáng 14/8 đi học về qua khu vực có cống thoát nước (không có nắp) thuộc phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long bị nước cuốn trôi xuống cống, đã tìm thấy thi thể). 

- Về nhà: 24 nhà bị ảnh hưởng ngập lụt, sạt lở (huyện Ba Chẽ 19 nhà, Hoành Bồ 4 nhà, Cẩm Phả 1 nhà).
- Về giao thông: 02 cầu bị nước lũ cuốn trôi, 01 cầu bị sập (huyện Ba Chẽ) và 30 điểm ngập lụt; trong đó:
 + Ba Chẽ 20 điểm (tại 09 cầu tràn, 08 điểm tỉnh lộ 330, 01 điểm tỉnh lộ 329, 01 điểm cầu Bắc Tập, 01 điểm cầu Thác Hoen); 
+ Cẩm Phả 07 điểm (tại Km6, Km12 phường Quang Hanh, khu 8 phường Mông Dương, đoạn đường tràn tại thôn Đoàn Kết xã Dương Huy ngập cao 2m, tại tổ 8 khu 8, tổ 4 khu 13, tổ 1 khu 7);
+ Hoành Bồ 01 điểm (tại thôn Phủ Liễn xã Đồng Sơn); Móng Cái 2 điểm (tại bến xe khách và phố 5/8 thuộc phường Ka Long).
Hiện tại còn một số vị trí ngập cục bộ.
+ Sạt lở đất đá tại 105 điểm với khối lượng khoảng 3.000m3 (tại huyện Ba Chẽ  và huyện Hoành Bồ).
- Về thủy lợi: 02 đập nhỏ bị hư hỏng; 50m kênh bị bồi lấp; 03 đường ống dẫn nước tưới với chiều dài khoảng 80m bị trôi (huyện Ba Chẽ);

- Về nông nghiệp: 48 ha lúa, 3 ha keo bị ngập, vùi lấp; 5 con trâu bị chết; 1,5 ha ao cá bị  ngập. 

- Thiệt hại khác: 07 cột điện hạ thế bị gẫy, đổ (Hoành Bồ: 01 cột, Ba Chẽ: 06 cột). 
Tổng thiệt hại ước khoảng 40 tỷ đồng.

Ngay sau thiên tai, UBND tỉnh đã thành lập 03 Đoàn công tác xuống các địa bàn để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; bố trí phương tiện, máy móc, nhân lực xử lý các điểm ách tắc giao thông; cử người canh gác tại các vị trí bị chia cắt, đồng thời kiểm tra toàn bộ hệ thống đường bộ để có giải pháp xử lý. 

VI. SỰ CỐ VỀ ĐÊ ĐIỀU

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, qua công tác kiểm tra đã phát hiện 04 lỗ rò nước qua đê La Giang từ phía đồng sang phía sông tại K1+480, K1+520, K1+600, K1+730. Các lỗ chảy thành dòng từ thân đê ra phía sông mang theo hạt đất, cát; tại mái đê khu vực vị trí có lỗ dò đã xuất hiện tình trạng lún, sụt cục bộ.

Tổng cục Thủy lợi đã cử đoàn công tác đến kiểm tra và hướng dẫn biện pháp xử lý giờ đầu.
VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ:

1. Trung ương:
- BCĐ TW về PCTT đã có Công văn số 91/TWPCTT ngày 14/8 gửi ĐTHVN, ĐTNVN, TTXVN, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông phục vụ phòng chống thiên tai.

- Các Bộ, ngành nghiêm túc triển khai nội dung Công điện số 36/CĐ-TW ngày 13/8/2017 của Ban chỉ đạo TWPCTT. Trong đó các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công an, Y tế, Giao thông vận tải đã có Công điện chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc, thành viên BCH PCTT & TKCN sẵn sàng các phương án ứng phó.
- Tổng cục Thủy lợi có Công điện số 09/CĐ-TCTL-CTTL ngày 14/8/2017 chỉ đạo việc đảm bảo an toàn hồ chứa thủy lợi và đề phòng ngập úng ở khu vực Bắc Bộ.

- Cục Cứu hộ cứu nạn đã có điện gửi BTM Bộ đội biên phòng, các quân khu 1,2, 3, 7, 9 chỉ đạo sẵn sàng lực lượng phương tiện; chủ động phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát những điểm xung yếu, chuẩn bị sơ tán dân, thu hoạch mùa màng.
- Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

     - Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường đưa tin về tình hình mưa lũ.
     - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mưa lũ, đôn đốc các địa phương sẵn sàng các phương án ứng phó.
2. Địa phương:

- Các tỉnh phía Bắc triển khai thực hiện Công điện 36/CĐ-TW, trong đó: Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Quảng Ninh, Hà Nội, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu đã có công điện, văn bản chỉ đạo các các địa phương, thành viên BCH PCTT & TKCN khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó với diễn biến mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho dân. Cao Bằng đã thực hiện rà soát, cảnh báo cho 148 hộ trong vùng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét chủ động phương án sơ tán khi có tình huống nguy hiểm.

- Các tỉnh ĐBSCL đã triển khai Công điện số 37/CĐ-TW, trong đó các tỉnh: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long đã tổ chức các đoàn xuống các khu vực xung yếu kiểm tra tình hình sản xuất và công tác gia cố các tuyến đê bao, bờ bao xung yếu, sẵn sàng ứng phó với diễn biến lũ.
VII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO:

Mưa lũ ở các tỉnh Bắc Bộ và lũ ở đồng bằng sông Cửu Long còn diễn biến phức tạp. Các Bộ, ngành, các thành viên BCĐ TW PCTT, các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung các Công điện số 36/CĐ-TW và số 37/CĐ-TW ngày 13/8/2017, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, phương án chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ để giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng đưa tin về diễn biến mưa lũ và công tác ứng phó./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính
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